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[bookmark: _GoBack]Tiết 50:      ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức : 
HS ôn lại kiến thức giải hệ phương trình, giải bài toán bằng cách lập hpt.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo
- Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực vận dụng   
  3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất
- Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV
-Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo
- Trung thực: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.                                    
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học: Bảng, phấn, thước thẳng, phấn màu.
2. Học liệu: SGK, SGV, SBT. Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Hs củng cố lại các kiến thức đã học bằng cách trả lời một số bài tập trắc nghiệm.
b) Nội dung: Ôn tập lí thuyết
c) Sản phẩm: Các kiến thức liên quan đến hệ pt bấc nhất
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:.
GV: Yêu cầu HS  nghiên cứu các bài tập trắc nghiệm
+ Thảo luận làm các bài tập



	I. Ôn tập lí thuyết thông qua bài tập trắc nghiệm:
Chọn bằng cách khoanh tròn vào chữ
 cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng.
Câu 1. Phương trình nào sau đây không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn ?
	
A.  + 2y = - 1

B. x + 0y = 5
	
C. 3x +  = - 1
D. 0x + 3y = - 1




Câu 2. Trong các cặp số sau, cặp số nào là 
nghiệm của phương trình 3x - y = 4 ?
	A. (1 ; 1)
C.  (1 ; -1)
	B.  (-1 ; 1)
D.  (-1 ; -1)


Câu 3. Cặp số (2 ; 1) là nghiệm của phương
 trình bậc nhất hai ẩn nào sau đây ?
	A. 3x - 4y = 10
C. 0x + 3y = 3
	B. 2x + 0y = - 4
D. 3x + 4y = 7

	Câu 4. Với giá trị nào của m thì hai hệ 


phương trình  và
 là tương đương?
	






	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS: Thảo luận hoàn thành các bài tập
GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Bước 4: Kết luận, nhận định:
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

	
	A. m = 4                             B. m = 3 
           C. m = 2                            D. m = 1
Câu 5: Phương trình nào sau đây là phương
 trình bậc nhất hai  ẩn?
A. xy + x = 3              B. 2x – y = 0         
 C. x2 + 2y = 1                D. x + 3 = 0 
Câu 6: Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình  – x + y = 5 là 
A. y =  x - 5               B. x = y – 5                  
C. y = x - 5                    D. x = y + 5

Câu 7: Kết luận nào sau đây về tập nghiệm của hệ phương trình   là đúng A. Hệ có một nghiệm duy nhất
 ( x ; y ) = ( 2 ; 1 )  
   B. Hệ vô nghiệm   	

C. Hệ vô số nghiệm ( x  R ; y = - x + 3 ) 
D. Không kết luận được số nghiệm của hệ phương trình.
Câu 8: Với giá trị nào của a thì

 hệ phương trình   có vô số nghiệm ? 
  A. a = 1                               B. a = -1                
  C. a = 1 hoặc a = -1             D. a = 2
Câu 9: Cặp số (1 ;-2) là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây ?


 A.                 B.                   



C.                   D. 
Câu 10:  Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm ?


 A.               B.              


  C.                      D. 
Câu11: Hệ phương trình nào sau đây vô số nghiệm


A.                    B. 2                     


C.               D. 


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Ôn tập củng cố lại kiến thức trọng tâm của chương III
b. Nội dung: HS lắng nghe quan sát trên bảng kết hợp sách giáo khoa.
c. Sản phẩm: Các kiến thức và bài tập.
d.Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:.
GV: Yêu cầu HS  nghiên cứu các bài tập.
+ Thảo luận làm các bài tập
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS: Thảo luận hoàn thành các bài tập
GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Bước 4: Kết luận, nhận định:
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

	Bài 1: Giải các hệ phương trình sau :

a)                           

b) 
Giải
a) 



      




      
VËy hÖ ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt 
lµ (x ; y) = (2 ; 1).
b) 

       

VËy hÖ ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt lµ (x ; y) = .

Bài 2: Cho hệ phương trình . 
Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất thỏa mãn x + y < 0
Giải

HÖ ph­¬ng tr×nh  l
lu«n cã nghiÖm duy nhÊt víi mäi m≠±1

Gi¶i hpt ta ®­îc . 
§Ó x +y <0 th× -1 < m < 0
Bài 3: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

     Một hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 3m. Nếu tăng mỗi chiều lên 3m thì diện tích hình chữ nhật tăng 90 . Tính chu vi hình chữ nhật.
Giải
Gäi chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt lÇn l­ît lµ x; y(m), x,y> 0
V× chiÒu dµi lín h¬n chiÒu réng lµ 3m nªn ta cã pt:
                   x – y = 3 (1)
Khi t¨ng mçi chiÒu lªn 3m th× diÖn tÝch t¨ng lªn 90m² nªn ta cã pt
          (x+3)(y+3) – xy = 90 (2)




Tõ (1) vµ (2) ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh :            (TM§K)
VËy  chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ 2(12 + 15) = 54m
Bài 4: Hai người là chung một công việc thì trong 12 ngày sẽ hoàn thành. Nếu người thứ nhất làm trong 15 ngày sau đó làm việc khác, người thứ hai làm tiếp phần còn lại trong 10 ngày nữa thì xong. Hỏi nếu làm riêng một mình thì mỗi người làm trong bao nhiêu ngày để hoàn thành công việc?
Gọi thời gian người thứ nhất làm một mình xong công việc là x (ngày) và thời gian người thứ  hai làm một mình xong công việc là y (ngày)
              (đk: x,y > 12)
Trong 1 ngày: NT1 làm được [image: ](cv), NT2 làm được [image: ](cv) cả 2 người làm được [image: ] (cv), ta có phương trình: 
[image: ] + [image: ] = [image: ] (1)
Trong 15 ngày, NT1 làm được [image: ] (công việc), trong 10 ngày NT2 làm được [image: ] (công việc). Theo bài ra ta có pt :[image: ] + [image: ] = 1 (2)
Từ (1) và (2) ta có hpt: [image: ] 
Vậy người thứ nhất cần 30 ngày, người thứ hai cần 20 ngày


HOẠT ĐỘNG 3:VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố và vận dụng các kiến thức đã học trong bài. 
b)Nội dung: Làm bài tập.
c) Sản phẩm: Bài làm của hs trình bày trên vở. 
d)Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức
HS phát biểu, làm bài tập vận dụng
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:.
GV: Yêu cầu HS  nghiên cứu các bài tập vận dụng
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS: Thảo luận hoàn thành bài tập
GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Bước 4: Kết luận, nhận định:
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS
	Với giá trị nào của m thì hệ phương trình [image: ] có nghiệm duy nhất.
Giải


[image: ]
Hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất 
<=> phương trình (1) có nghiệm duy nhất
<=> [image: ]
Vậy [image: ]


*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 
- Ôn lại toàn bộ kiến thức của đầu HKII
- Xem lại các bài đã chữa
- Chuẩn bị tốt để kiểm tra giữa HKII
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